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Nghệ sĩ THÁI ANH

Tên thật: Nguyễn Trần Thái Anh
Năm sinh: 1995
Nơi sinh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
Quê quán: Cát Chánh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 598 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0868294988
Email: thaianhqn1995@gmail.com

Đơn vị công tác: Nhà hát nghệ thuật truyền thống Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp tuồng
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Khen thưởng:
HCV Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 
2020 (Bộ VH,TT&DL);
HCB Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2020 (Bộ VH,TT&DL).
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PHAN NGỌC BẠN

Tên thật: Phan Ngọc Bạn
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Thuận Đức, Nhơn Mỹ, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0388525684

Trưởng đoàn Đoàn Nghệ thuật Hát bội Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã tham gia biểu diễn nhiều đoàn không chuyên trong và ngoài tỉnh, đạt 
nhiều thành tích cao tại các kỳ liên hoan nghệ thuật Tuồng không chuyên 
toàn quốc; tham gia phục dựng vở tuồng cổ Tam hạ Nam Đường;
- Nhiều vai diễn xuất sắc: Lão Tạ, Châu Thương, Lưu Khánh…

Khen thưởng:
- Vai Lão Tạ, tại Liên hoan Tuồng không chuyên Bình Định, được UBND tỉnh 
tặng Bằng khen năm 1987.
- Vai Châu Thương, tại Liên hoan các CLB Sân khấu không chuyên Bình Định, 
được UBND tỉnh tặng Bằng khen năm 1987.
- Vai Lưu Khánh, tại Liên hoan Sân khấu không chuyên Bình Định, được Sở 
VHTT tỉnh tặng giấy khen năm 2005.
- Vai Tiểu Yêu, phục dựng tuồng cổ Tam hạ Nam Đường, được Sở VHTT tỉnh 
tặng giấy khen năm 2006.
- Vai Lính Lệ, Liên hoan Tuồng không chuyên toàn quốc lần II tại Bình Định, 
được Bộ VHTT tặng Bằng khen năm 2006.
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NSND HÒA BÌNH

Tên thật: Nguyễn Thị Hòa Bình
Sinh năm: 1954
Nơi sinh: Quảng Xương, Thanh Hóa
Quê quán: Hương Long, Hương Trà, 
Thừa Thiên - Huế
Thường trú: 337 Đống Đa, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0914.028.259
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nghệ thuật Tuồng 

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Ủy viên Ban Chấp hành Hội VHNT Bình Định
Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tỉnh Bình Định
Chi hội trưởng Chi hội Sân khấu Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã tổ chức phục dựng vở Hộ sanh đàn của cố tác giả Đào Tấn cho Nhà hát 
Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh năm 2014; phục dựng vở Sao khuê trời Việt của cố 
tác giả Tống Phước Phổ, vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu toàn quốc các 
vở diễn sân khấu của tác giả Tống Phước Phổ tại Đà Nẵng năm 2015 - đạt 
giải Nhất; 
 - Đã tham gia giảng dạy các lớp tập huấn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tổ chức với vai diễn Kỷ Lan Anh trong tuồng Hộ Sanh Đàn. Trong các cuộc 
thi tài năng trẻ toàn quốc đã có học sinh đạt 1 HCV, 3 HCB và nhiều vai diễn 
khác ở các đề tài truyền thống, lịch sử, hiện đại. 

Khen thưởng, danh hiệu:
Năm 2007 được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND; Huân chương Lao 
động hạng Ba, năm 2007; 4 HCV, 01 HCB trong các kỳ hội diễn Sân khấu 
chuyên nghiệp toàn quốc vào các năm 1980, 1990, 1996, 1999, 2005; Bằng 
khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2009; Nhiều bằng khen của 
UBND tỉnh Bình Định, Hội NSSK Việt Nam.
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Nghệ sĩ ĐỖ ANH BÌNH

Tên thật: Đỗ Anh Bình
Năm sinh: 1968
Nơi sinh: Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định 
Quê quán: Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: 151 Tây Sơn, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0972544089
Email: binhSAX67@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Sáng tác Âm nhạc
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Sáng tác khí nhạc: Vang mãi khúc khải hoàn (nhạc mưa);
- Viết nhạc vở ca kịch: Biển và tôi, biểu diễn trong Hội diễn toàn quốc năm 
2005;
- Là nhạc công chính tham gia các vở diễn đoạt huy chương;
- Hiện là nhóm trưởng Nhạc Flameco Quy Nhơn, thành lập năm 2009 đến 
nay.

Khen thưởng:
- Bằng khen của Bộ Văn hóa Thông tin, Hội diễn nghệ thuật quần chúng 
toàn quốc năm 1985;
- HCB vở ca kịch Biển và tôi năm 2005;
- HCV nhạc múa Vang mãi khúc khải hoàn năm 2007.
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NSƯT HOÀNG THANH BÌNH

Tên thật: Hoàng Thanh Bình
Năm sinh: 1979
Nơi sinh: TP. Quy Nhơn
Quê quán: Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa
Thường trú: 614 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.341.487
Đơn vị công tác: Nhà hát Tuồng Đào Tấn
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Văn hóa

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
 Đảm nhận nhiều vai diễn chính: Lê Hoa (Hồn Việt), Đào Tam Xuân (Đào Tam 
Xuân loạn trào), Ngọc Nga (Trời Nam), Kim Su Dâng (Cội nguồn), Hoàng Lê Chi 
(Lưỡi kiếm Hoàng Thanh Phong), Bàng Quý Phi (Xử án Bàng Quý Phi), Nguyễn 
Thị Minh Khai (Sáng mãi niềm tin), Vợ Vũ Văn Nhậm (Mặt trời đêm thế kỷ), Tiết 
Kim Liên (Đường Chinh Tây 2 hồi), Bảo Trân (Sóng dậy Rạch Gầm), Ngọc Hân 
(Quang Trung đại phá quân Thanh), Mai Hương (Nỗi oan tình), Hoàng Lan 
Khương (Viên ngọc quý), Cẩm Vân (Nước non cửa Phật), Phụng Giao (Phụng 
Kỳ mưu soán đế)...

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2015; 03 HCV, Hội diễn 
Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 2010, 2011, 2022; 02 HCB, Hội 
diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1999, 2005; 01 giải B, 01 
Khuyến khích, 01 giải Diễn viên trẻ triển vọng, hội thi Tài năng trẻ toàn quốc 
các năm 1998, 2003, 2007; 03 HCB Hội thi Sân khấu chuyên nghiệp toàn 
quốc năm 2013, 2016, 2019; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa 2010; Kỷ 
niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam 2022.
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NNƯT PHƯƠNG BÌNH

Tên thật: Nguyễn Văn Bình
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Nhuận An Đông, 
Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0388.221.029
Trình độ chuyên môn: Diễn viên Tuồng

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Năm 1977, gia nhập đoàn Tuồng Nghĩa Bình; 1983 trở đi, tham gia biểu diễn 
tại đoàn tuồng Tây Sơn, An Nhơn 2, Nhơn Hưng; từ 2016 đến nay là thành 
viên của đoàn Tuồng Sông Kôn.

Khen thưởng:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2022.
- Các huy chương, giải thưởng Tuồng không chuyên toàn quốc:
+ Huy chương Vàng tại Phú Khánh (2003);
+ Huy chương Vàng tỉnh Bình Định (2018);
+ Giải A tỉnh (2015)…
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Nghệ sĩ PHƯƠNG CHÂM

Tên thật: Đào Thị Phương Châm
Năm sinh: 1956
Nơi sinh: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa
Quê quán: Hà Ngọc, Hà Trung, Thanh Hóa
Thường trú: 614 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0932.188.749

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nghệ thuật Sân khấu
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Vai diễn chính: Cô Hến (Nghêu sò ốc hến); Trần Quốc Toản (cùng tên vở diễn); 
Cô Lá (Khởi nghĩa Ba Tơ); Hồng Điệp (Hoàng Ngự Đệ); Cu Pơ (Nắng soi dòng 
suối Păng Pơi), Địch Thiên Kim (Chinh Tây); Trịnh Ấn (Đào Tam Xuân) và nhiều 
vai chính thứ, khác.
Chủ nhiệm 03 khóa học sinh Tuồng tại Trường Trung học VHNT Bình Định.
- Tham gia dạy các đội Tuồng không chuyên trong tỉnh.

Khen thưởng:
Giải B Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ II (1996 - 2000);
06 Giấy khen của Hội VHNT tỉnh Bình Định;
Bằng khen Chiến sĩ Văn hóa (1995);
Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa;
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam;
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam.
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NSƯT BĂNG CHÂU

Tên thật: Huỳnh Thị Kim Châu
Năm sinh: 1974
Nơi sinh: Vũ Thư, Thái Bình
Quê quán: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
Thườngtrú: 89 Trần Bình Trọng, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.115.746

Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định - Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: kimchaudanca@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hóa 
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Chi hội phó Chi hội Sân khấu Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Phó Đoàn chỉ đạo nghệ thuật, phụ trách các chương trình nghệ thuật phục 
vụ các ngày lễ lớn trong tỉnh của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định - Nay là 
Nhà hát NTTT tỉnh; Tham gia trên 50 vai diễn trong các vở diễn của Đoàn Ca 
kịch Bài chòi Bình Định; Tham gia chương trình thơ và các chương trình Bài 
chòi của Đài PTTH Bình Định.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2012; HCV Hội diễn 
Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1998; HCV  Liên hoan Sân khấu 
chuyên nghiệp toàn quốc năm 2011; HCB Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp 
toàn quốc năm 1995; HCB Hội thi Tuồng và Dân ca toàn quốc năm 2013;
- Giải A Tiếng hát dân ca toàn quốc năm 2009; Bằng khen UBND tỉnh Bình 
Định từ năm 2011 đến 2016; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền; Bằng 
khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
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NSƯT THIÊN CHI

Tên thật: Đặng Thị Thiên Chi
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
Quê quán: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam 
Thường trú: Tổ 9, KV1, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0932.554.946
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đóng nhiều vai diễn chủ lực của Đoàn, được đánh giá cao. Tiêu biểu: vai Lan 
trong vở Đồng tiền Vạn Lịch, vai bà Mùi trong vở Người tử tù mất tích và vai 
Diễm trong vở Thời con gái đã xa…

Khen thưởng, danh hiệu:
Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú;
03 HCV, 01 HCB Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc;
Giải Nhì Tài năng trẻ toàn quốc lần II;
Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định.
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NNƯT KIM CHUNG

Tên thật: Huỳnh Thị Kim Chung
Năm sinh: 1967
Nơi sinh: An Hòa II, Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: An Hòa II, Phước An, 
Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: An Hòa II, Phước An, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0987.586.648

Trình độ chuyên môn: Diễn viên tuồng
Ủy viên BCH Chi hội Sân khấu Bình Định, khóa VI (2022 - 2027).

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Từ năm 1981 tham gia vào Đoàn tuồng Đồng Ấu, Phước An;
- Từ năm 2013 đến nay tham gia đoàn Tuồng Trần Quang Diệu trực thuộc 
Trung tâm thành phố Quy Nhơn; tham gia các đợt hội thi, hội diễn trong và 
ngoài tỉnh đạt được nhiều thành tích, trong đó đã tham gia phục dựng vở 
tuồng cổ Tam Hạ Nam Đường năm 2006.

Khen thưởng:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2015;
- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định các năm 1999, 2013;
- HCB Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, năm 2015;
- HCB Bộ Văn hóa Thông tin, năm 1994;
- Nhiều giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định.
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Nghệ sĩ ĐINH VĂN CÔNG

Tên thật: Đinh Văn Công
Năm sinh: 1973
Nơi sinh: Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: Tổ 34, KV4, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935.685558
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nhạc công
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Từ năm 1990 đến nay, là nhạc công của Nhà hát NTTT tỉnh; cùng Nhà hát 
tham gia nhiều hội thi, hội diễn, liên hoa sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 
đạt kết quả cao.

Khen thưởng:
- HCV hòa tấu các bài, bản truyền thống, 2012;
- HCV hòa tấu “Đất võ quê tôi”, 2012;
- HCV song tấu trống “Nhịp phách tương giao”, 2014.
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Nghệ sĩ CHÍ CƯỜNG

Tên thật: Nguyễn Thế Cường
Năm sinh: 1995
Nơi sinh: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định
Quê quán: Ân Đức, Hoài Ân, Bình Định
Thường trú: 32 Tôn Thất Bách, 
P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0349678413
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Năm 2019 vào Đoàn ca kịch Bài chòi Bình Định, tham gia hoàn thành tốt 
nhiều vai diễn.

Khen thưởng:
- Huy chương Bạc vai Lê Văn Hưng trong vở Cô Thần, Liên hoan Tuồng và 
Dân ca Kịch toàn quốc năm 2022 tại Nghệ An do Bộ VH,TT&DL tổ chức.
- Được UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen năm 2022.
- Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn lần thứ VII năm 2022, khuyến tài Hát bội - Bài chòi 
Bình Định.
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Nghệ sĩ HỒNG DIỄM

Tên thật: Lê Thị Hồng Diễm
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: An Hòa, Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Tổ 1B, KV 12, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0988.195.785
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Bài chòi

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia nhiều vai diễn chính trong các vở diễn của Đoàn Ca kịch Bài chòi 
Bình Định (nay là Nhà hát NTTT tỉnh), tham dự các cuộc thi, hội diễn, liên 
hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đạt nhiều huy chương Vàng, Bạc...
- Tham gia biểu diễn nhiều chương trình nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, các 
cuộc thi văn nghệ quần chúng do các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức đạt 
thành tích cao.

Khen thưởng:
Bằng khen của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định năm 2008;
Giấy khen của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định các năm: 2006, 
2008…
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NSƯT THÙY DUNG

Tên thật: Dương Nữ Thùy Dung
Năm sinh: 1985
Nơi sinh: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Phúc, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.244.866
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Bài chòi

Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Từ năm 2000 đến nay, tham gia gần 20 vai diễn chính trong các vở diễn của 
Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định - nay là Nhà hát NTTT tỉnh.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2023;
- HCV, HCB Liên hoan SKCN toàn quốc của Bộ VH,TT&DL năm 2003;
- HCV Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc của Bộ VH,TT&DL năm 2014;
- HCV Cuộc thi sân khấu Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc của Bộ VHTT&DL 
năm 2016;
- Giải C Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc của Bộ VH,TT&DL năm 2003;
- Giải C Liên hoan tiếng hát dân ca toàn quốc do Đài Truyền hình Việt Nam 
tổ chức năm 2005;
- Giải B đơn ca, Liên hoan các trường VHNT chuyên nghiệp toàn quốc năm 
2004 của Bộ VH,TT&DL.
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Nghệ sĩ NGUYỄN TẤN DŨNG

Tên thật:  Nguyễn Tấn Dũng
Năm sinh: 1973
Nơi sinh: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định 
Quê quán: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định 
Thường trú: Thôn 4, Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định
Điện thoại: 0985.861.842
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nhạc công dân ca

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
Tham gia nhiều vở diễn trong liên hoan, hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp 
toàn quốc, hội thi hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc đoạt nhiều huy chương 
Vàng, huy chương Bạc cho Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định.
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Nghệ sĩ VĂN BÁ DŨNG

Tên thật: Văn Bá Dũng
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội
Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: 21 Ngô Tất Tố, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0917.961.685
Email: badungvan21@gmail.com

Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định - Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý văn hóa
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Chi hội phó Chi hội Sân khấu tỉnh Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia giảng dạy lớp học sinh Tuồng (2002 – 2005), nhạc cụ: trống;
- Nhạc công chính trong vở Hồn Việt, vở diễn đoạt HCV Cuộc thi sân khấu 
Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp 2010;
- Chỉ đạo nghệ thuật các chương trình của Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định:
+ Tham gia Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc các năm 2017, 
2022;
+ Tham gia Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng và Dân ca kịch 
chuyên nghiệp toàn quốc các năm 2019, 2022.

Khen thưởng:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định;
- Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa (năm 2003).
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Nghệ sĩ HỒ ĐIỆP

Tên thật: Lê Thị Ngọc Điệp
 Năm sinh: 1985
Nơi sinh: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định 
Quê quán: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: Tổ 38, KV4, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0396.198.733
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
Tham gia nhiều vai diễn chính trong các kịch mục của Đoàn Ca kịch Bài chòi 
Bình Định.

Khen thưởng:
- HCB Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2011;
- HCB thi Tài năng sân khấu trẻ năm 2017;
- Giấy khen của Hội VHNT.
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NSND, Đạo diễn HOÀNG NGỌC ĐÌNH

Tên thật: Hoàng Văn Đình
Năm sinh: 1954
Nơi sinh: Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa
Quê quán: Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa
Thường trú: 614 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Đại học Đạo diễn
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Nguyên Giám đốc Nhà hát Tuồng Đào Tấn
Nguyên Phó Chủ tịch phụ trách Hội VHNT Bình Định.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đảm nhận công tác đạo diễn sân khấu của Nhà hát Tuồng Đào Tấn từ 
tháng 8/1985 đến 2014 nghỉ hưu;
- Trực tiếp đạo diễn nhiều vở diễn cho Nhà hát và các đoàn tỉnh bạn;
- Dàn dựng nhiều vở tuồng cho các đoàn không chuyên trong tỉnh;
- Đạo diễn các vở tham gia 05 kỳ hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn 
quốc: Sáng mãi niềm tin (1990), Bùi Thị Xuân hồi kết cuộc (1995), Trời Nam 
(1999), Cội nguồn (2005), Hồn Việt (2010). Và nhiều vở khác.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2023; Huân chương 
Lao động hạng Ba (2012); Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa; Huy chương Vì 
sự nghiệp VHNT – Sân khấu Việt Nam; 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính 
phủ (1990, 2011); Bằng khen của Bộ Văn hóa Thông tin; 05 HCV vở diễn tham 
gia Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc); Đạo diễn xuất sắc (2005, 
2010); Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu và nhiều Bằng khen của UBND tỉnh 
Bình Định.
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Nghệ sĩ DUY ĐOÀN

Tên thật: Đinh Văn Đoàn
Năm sinh: 1961
Nơi sinh: Quy Nhơn
Quê quán: Long Đinh, Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 628/3/4 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0932.426.394
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Khen thưởng:
HCV Liên hoan sân khấu kịch dân ca toàn quốc năm 1998.
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NNND MINH ĐỨC

Tên thật: Nguyễn Thị Đức
Năm sinh: 1951
Nơi sinh: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0332.805.493
Trình độ chuyên môn: Nghệ nhân Bài chòi

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia các hoạt động biểu diễn, truyền dạy nghệ thuật Bài chòi Bình Định 
trong và ngoài tỉnh.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, năm 2019;
- Giải A, Liên hoan dân ca, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Phú Yên năm 
2013;
 - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen, năm 2017;
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng Giấy khen, các năm 2015, 2016;
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định tặng Giấy khen, 
các năm 2011, 2012, 2016;
- Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao bằng công nhận danh hiệu Nghệ 
nhân dân gian, năm 2007.
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NNND KIM HẠNH

Tên thật: Hà Thị Hạnh
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Phong An, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Phong An, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Thuận Đức, Nhơn Mỹ, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0905.991.066

Diễn viên của Đoàn nghệ thuật Hát bội Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn
Trình độ chuyên môn: Trình diễn Hát bội
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia biểu diễn cho nhiều đoàn nghệ thuật không chuyên trong và 
ngoài tỉnh, đạt thành tích cao trong các kì liên hoan nghệ thuật tuồng 
không chuyên.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, năm 2022;
- Giải A Liên hoan và Hội thảo tiếng hát ru Bình Định lần thứ I, năm 1992; HCV 
Liên hoan hát ru các dân tộc Việt Nam tại Huế, năm 1992; Bằng khen tại Liên 
hoan các CLB nghệ thuật sân khấu truyền thống không chuyên, năm 1999;
Bằng khen tại Liên hoan các CLB nghệ thuật sân khấu truyền thống không 
chuyên, năm 2003; Giấy khen tại Liên hoan sân khấu truyền thống không 
chuyên Bình Định lần thứ 6, năm 2005; vai Triệu Mỹ Dung, phục dựng tuồng 
cổ Tam hạ Nam Đường, giấy khen do Sở VHTT tặng, năm 2006.
- HCV Liên hoan Tuồng không chuyên toàn quốc lần thứ 2, năm 2006; Giải 
A, Liên hoan nghệ thuật truyền thống không chuyên Bình Định, năm 2011; 
Giải A, Liên hoan trích đoạn Tuồng Đào Tấn Bình Định, năm 2015; Giải Vàng, 
Liên hoan tác phẩm sân khấu của tác giả Tống Phước Phổ tại Đà Nẵng, năm 
2015.
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NSƯT TẤN HÀO

Tên thật: Nguyễn Tấn Hào
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 628/20 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.275.803
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Vai diễn: Tham gia trên 50 vai diễn trong các vở diễn của Đoàn ca kịch Bài 
chòi Bình Định (từ năm 1981 đến nay là Nhà hát NTTT tỉnh).
Sáng tác các vở: Tìm lại người xưa (Đoàn ca kịch Bài chòi Bình Định dàn dựng); 
Ngõ cụt (Đài truyền hình TP. HCM dàn dựng).
Đã chuyển thể các vở: Đứa con tôi, Nửa đời hương phấn, Thời con gái đã xa, Cổ 
tích thời hiện đại.
Sáng tác trên 100 kịch dân ca ngắn, bài dân ca, Bài chòi lẻ cho phong trào 
nghệ thuật quần chúng, cho các ngành trong và ngoài tỉnh, cho BTV, VTV 
Phú Yên... Tham gia viết báo, truyện ngắn Bến quê được Đài Truyền hình Việt 
Nam chuyển thể thành phim và đã công chiếu rộng rãi phim Bến quê.
Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú; Huy chương Vì sự nghiệp văn 
hóa; HCV Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1998; HCB Hội 
diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm: 1990, 1995, 2000, 2003, 
2005, 2013; Nhiều Bằng khen của UBND tỉnh và Giấy khen của Hội VHNT; Giấy 
khen của các đơn vị về thành tích đóng góp văn nghệ quần chúng (Bộ Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh).
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Nghệ sĩ THÚY HIỀN

Tên thật: Phạm Thúy Hiền
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Nam Định, Hà Nam Ninh
Quê quán: Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: Tổ 35, KV4 , P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935.316.968
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Email: nguyenhangqn@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa 
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- 1984 - 1988: Tốt nghiệp lớp Trung cấp diễn viên dân ca khóa II;
- 2004 - 2008: Tốt nghiệp lớp Đại học Quản lý văn hóa;
- Từ năm 1988 đến năm 2010 là diễn viên của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình 
Định; Từ năm 2010 đến nay làm Phụ trách hành chính quản trị của Đoàn Ca 
kịch Bài Chòi. 
Hiện là cộng tác viên, Chủ nhiệm CLB Khiêu vũ tại Nhà Văn hóa Lao động 
tỉnh Bình Định.

Khen thưởng:
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2012.
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Nghệ sĩ TRUNG HIỂN

Tên thật: Nguyễn Trung Hiển
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Trường An 2, Hoài Thanh, 
TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0968.142.359

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều vai diễn về Bài chòi, Tuồng, kịch ngắn đoạt giải cao tại các 
cuộc thi, liên hoan do tỉnh và các ngành tổ chức từ 2007 đến nay.
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Nghệ sĩ VĂN HIỆP

Tên thật: Đinh Văn Hiệp
Năm sinh: 1976
Nơi sinh: Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định 
Quê quán: Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: 590/1/26 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.059.057
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Âm nhạc
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Là nhạc công chính tham gia nhiều vở diễn trong các cuộc thi, liên hoan 
sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, đoạt nhiều HCV, HCB cho Nhà hát NTTT 
tỉnh Bình Định;
- Tham gia liên hoan độc tấu và hòa tấu dàn nhạc dân tộc đoạt HCV, HCB.

Khen thưởng:
- UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen;
- Giải Nhì độc tấu đàn nhị năm 2020 (Bộ VH,TT&DL);
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu LĐTT, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
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Nghệ sĩ TRẦN QUANG HIẾU

Tên thật: Trần Quang Hiếu
Năm sinh: 1988
Nơi sinh: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán: Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: 278 Nguyễn Thị Minh Khai, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905713994
Lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội NSSK Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia hoạt động cùng dàn nhạc Nhà hát NTTT tỉnh, đoạt nhiều giải cao 
tại các kỳ liên hoan, hội diễn toàn quốc.

Khen thưởng:
- HCB độc tấu kèn tiểu Ngày xuân luyện võ (Bộ VH,TT&DL), năm 2014;
- HCB độc tấu kèn tiểu Hành khúc Tây Sơn (Bộ VH,TT&DL), năm 2017;
- HCV hòa tấu Đất võ quê tôi (Bộ VH,TT&DL), năm 2012;
- HCB hòa tấu Liên khúc một số bài bản trong sân khấu Tuồng (Bộ VH,TT&DL), 
năm 2014.
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NNƯT LỆ HOA

Tên thật: Trần Thị Quý
Năm sinh: 1968
Nơi sinh: Phò An, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Phò An, Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 157 Tôn Thất Tùng, KV Phò An, 
P. Nhơn Hưng, TX. An Nhơn
Điện thoại: 0348611883

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Năm 2014 sáng tác tiểu phẩm Bài chòi Lòng mẹ;
- Năm 2018 sưu tầm và biên soạn vở Bài chòi Phạm Công Cúc Hoa (hồi 1);
- Sáng tác hoạt cảnh dân ca bài chòi Sáng mãi niềm tin (tham gia phong trào 
địa phương); Sáng tác các tiểu phẩm ngắn: Trọn nghĩa vẹn tình, Lời ru của mẹ 
(hát ru và hát dân ca)…

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2022;
- Giải Xuất sắc vai Tiểu Đồng, năm 1984;  Giải A vai Trưng Trắc, năm 1985;  
Giải Tài năng trẻ vai công chúa Trại Ba, năm 1999; Giải A vai Phàn Lê Huê, 
năm 2003; Giải Nhì vai Lưu Kim Đính, năm 2005; Giải A vai Đào Tam Xuân, 
năm 2011;  Giải Nhất Bài chòi tiểu phẩm tự biên Lòng mẹ (Đài PTTH Phú Yên 
tổ chức), năm 2014; 
- HCV Liên hoan Tuồng toàn quốc, năm 2018; 
- Bằng khen của Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy di sản văn hóa dân 
tộc, năm 2022.
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NSƯT MINH HOÀNG

Tên thật:  Thái Minh Hoàng
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định 
Quê quán: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định 
Thường trú: 628/4/1 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0982.352.107
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu vể văn học, nghệ thuật:
- Nghệ sĩ biểu diễn, dạy, truyền nghề Ca kịch Bài chòi;
- Tham gia dàn dựng chương trình văn nghệ phong trào, các chương trình 
Đài Truyền hình Trung ương và địa phương.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015;
Huy chương Vàng - 2003;
Huy chương Bạc - 2005;
Huy chương Đồng - 1995;
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa;
Nhiều bằng khen của Bộ VHTT, UBND tỉnh, Giấy khen Đài Truyền hình các 
tỉnh.
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Nghệ sĩ XUÂN HOÀNG

Tên thật: Phạm Xuân Hoàng
Năm sinh: 1979
Nơi sinh: Cát Tường, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Chánh Lý, Cát Tường, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: Tổ 49, KV5, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935.252.724
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp dân ca
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia biểu diễn nhiều vở diễn của Nhà hát NTTT tỉnh.

Khen thưởng:
HCB do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng năm 2011;
Giải C, Liên hoan tiếng hát dân ca Việt Nam khu vực Nam miền Trung do Đài 
Truyền hình Việt Nam tổ chức năm 2011 tại Phú Yên.
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NSND XUÂN HỢI

Tên thật: Nguyễn Hợi
Năm sinh: 1961
Nơi sinh: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 590/1/16 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.422.459
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đảm nhận hầu hết các vai chính trong chương trình kịch mục của Nhà hát 
Tuồng Đào Tấn (nay là Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định); Giáo viên đào tạo lớp 
Trung cấp diễn viên Tuồng toàn quốc tại Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh và 
lớp trung cấp diễn viên Tuồng tỉnh Bình Định; Dạy vai mẫu cho diễn viên trẻ 
tham gia hội thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc năm 2017, đoạt HCV;
- Các vai diễn tiêu biểu trong vở Sao khuê trời Việt, tiết mục tham dự liên hoan 
Tuồng Tống Phước Phổ và vở Nước non cửa Phật, tiết mục tham gia Hội diễn 
sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, đoạt HCV.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND; 02 HCB hội diễn Sân khấu chuyên 
nghiệp toàn quốc các năm 1990, 1995; 02 HCV hội diễn Sân khấu chuyên 
nghiệp toàn quốc các năm 1999, 2016; Giải Diễn viên xuất sắc hội thi “Tài 
năng sân khấu trẻ toàn quốc”, năm 1991; HCB hội thi “Tiếng hát hay toàn 
quốc”, năm1992; HCV hội thi “Các trích đoạn Tuồng, Chèo hay toàn quốc”, 
năm 1993; HCV liên hoan Sân khấu Tuồng miền Trung năm 2003; HCV hội 
diễn Sân khấu Tuồng toàn quốc năm 2010; HCV giải Diễn viên thể hiện sáng 
tạo vai diễn truyền thống liên hoan Tuồng truyền thống toàn quốc năm 
2008; HCB liên hoan Tuồng miền Trung năm 2013; HCV liên hoan Tuồng 
Tống Phước Phổ 2015.
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NSND  HOÀI HUỆ

Tên thật: Nguyễn Hoài Huệ
Năm sinh: 1962 
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán: Nhơn Phong, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 628/5 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0913.442.074
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đạo diễn sân khấu
Lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Từ năm 1978 học trung cấp diễn viên Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật 
Bình Định, tốt nghiệp về công tác tại Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định cho đến 
nay; Năm 2001 đến 2005 tốt nghiệp Đại học Đạo diễn sân khấu trường ĐH 
Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội; Phó trưởng Đoàn từ năm 1993 và Trưởng đoàn 
Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định từ năm 2010 đến khi nghỉ hưu;
- Đã đóng trên 90 vai diễn chính trong các vở diễn của Đoàn Ca kịch Bài chòi 
Bình Định; Đã dàn dựng 40 vở diễn (đạo diễn vở) của các đoàn, nhà hát nghệ 
thuật các tỉnh thành: Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa.

Khen thưởng, danh hiệu:
Được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1997, NSND năm 2012; 
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2010; Huân chương Lao động 
hạng Ba, năm 2013; Huy chương Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam; Nhiều bằng 
khen, giấy khen của UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 01 HCB và 08 
HCV tại các kỳ hội diễn, cuộc thi Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm: 
1981, 1985, 1987, 1990, 1995, 2001, 2005, 2010;  03 giải Đạo diễn xuất sắc nhất 
tại các cuộc thi Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm: 2010, 2013, 2016; 
Nhiều giải thưởng đạo diễn, diễn viên xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt 
Nam các năm 1998, 1999, 2003, 2005, 2010, 2012, 2015, 2017.
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NNƯT NGỌC HƯƠNG

Tên thật: Nguyễn Thị Hương
Năm sinh: 1967
Nơi sinh: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: An Hòa 2, Phước An, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0984.337.578
Đơn vị công tác: Đoàn hát bội Phước An

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia diễn nhiều vai tuồng, đoạt nhiều HCV, Bằng khen tại các liên 
hoan, hội diễn SKKC toàn quốc từ năm 2003 đến nay;
- Tham gia đào trẻ về nghệ thuật Tuồng.

 Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2022.
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Nghệ sĩ THÙY HƯƠNG

Tên thật: Trần Thị Thùy Hương
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: 36 Hùng Vương, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0986.507.144
Trình độ chuyên môn: Diễn viên Tuồng
Trưởng đoàn Đoàn Tuồng Sông Kôn

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã tham gia nhiều vai diễn cho các đoàn Tuồng:
+ Vai Trưng Trắc, 1980, Đoàn tuồng xã Hòa An, Đắk Lắk; 
+ Phục vụ Đoàn xã được 8 năm về lại Bình Định và tham gia Đoàn Tuồng 
Sông Kôn năm 2010.
- Tham gia các vai:
+ Đào Tam Xuân trong tuồng Trảm Trịnh Ân;
+ Phàn Lê Huê trong tuồng Đường chinh Tây (hồi II);
+ Kỷ Lan Anh trong tuồng Hộ Sanh Đàn.

Khen thưởng:
- Giải A vai Phàn Lê Huê, vở Đường chinh Tây (hồi II), Liên hoan nghệ thuật 
Tuồng truyền thống không chuyên Bình Định lần thứ VII, năm 2011;
- Giải A vai Lan Anh trích đoạn Lan Anh lạc đẻ, Liên hoan trích đoạn Tuồng 
Đào Tấn tỉnh Bình Định, năm 2015.
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NNƯT THU HƯỜNG

Tên thật:  Lê Thị Hường
Năm sinh: 1965
Nơi sinh: Xuân An, Cát Tường, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Xuân An, Cát Tường, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Xuân An, Cát Tường, 
Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0935.264.490

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia phục dựng vở tuồng cổ Tam Hạ Nam Đường năm 2006.
- Đảm nhận nhiều vai đào chính trong các vở tuồng cổ.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2015;
- Năm 1996, Bộ VH,TT&DL tặng HCV tại Quảng Ngãi;
- Năm 2006, Cục VH - TT cơ sở tặng HCV tại Bình Định;
- Năm 2015, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tặng HCV tại Đà Nẵng.
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THÚY HƯỜNG

Tên thật: Nguyễn Thị Hường
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Quê quán: Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
Thường trú: Tổ 24, KV3, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0984.674.732
Email: huong2127@gmail.com

Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Lịch sử
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia Ban biên tập Kỷ yếu “60 năm xây dựng, kế thừa và phát triển” của 
Nhà hát Tuồng Đào Tấn năm 2012 và sách “Nhớ về các thầy Tuồng”, năm 
2014;
- Có nhiều bài viết về chân dung nghệ sĩ trong cuốn “Nghệ sĩ, nghệ nhân 
Bình Định”;
- Nhiều bài viết về nghệ thuật Tuồng và Bài chòi được đăng tải trên các báo 
địa phương và Trung ương.
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NSƯT ĐỨC KHANH

Tên thật: Nguyễn Đức Khanh
Năm sinh: 1974
Nơi sinh: Cát Tường, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Cát Tường, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: 590 Nguyễn Thái Học,TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0989.687.321
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên Tuồng

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều vai diễn chính trong các vở diễn của Nhà hát NTTT tỉnh. Các 
vai diễn tiêu biểu: vai Châu Thương (trong tuồng Cổ thành), vai Mạnh Lương 
bắt ngựa (trong tuồng Bắc Tống), vai Trịnh Ân (trong vở Trảm Trịnh Ân), vai 
Nguyên Hãn trong vở (Sao Khuê trời Việt)…

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2019;
- Giải Ba, Tài năng trẻ tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thông tin, năm 2003;
- Giải Nhì, Tài năng trẻ tại Nam Định, Bộ VH,TT&DL, năm 2007;
- HCV, Bộ VH,TT&DL, năm 2012;
- HCB, Bộ VH,TT&DL, năm 2015;
- Kỷ niệm chương của Bộ VH,TT&DL, năm 2012;
- Bằng khen UBND tỉnh Bình Định, các năm 2013, 2015.
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NNƯT HOÀNG KIỀU

Tên thật: Phạm Thị Kiều
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Chánh Danh, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Phong An, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0981001049
Đơn vị công tác: Phòng VHTT huyện Phù Cát
Trình độ chuyên môn: Diễn viên Hát bội, Bài chòi

Trưởng đoàn Đoàn Tuồng Ngô Mây – Phù Cát
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
37 năm diễn viên Hát bội, Bài chòi; kế tục sự nghiệp của cha và mẹ là các 
nghệ nhân trứ danh: Hoàng Chi - Thu Hương (Đoàn nghệ thuật Bài chòi dân 
gian và Hát bội Tiến Thành - Đắk Lắk).

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2022;
- Nhiều HCV, HCB Hội diễn sân khấu không chuyên toàn quốc các năm 2018, 
2020.
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Nghệ sĩ BẠCH LAN

Tên thật: Nguyễn Mai Bạch Lan
Năm sinh: 1986
Nơi sinh: Nhơn Thành , An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Nhơn Thành, An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0932.401.686
Email: bachlanqn@gmail.com
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

 Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia nhiều vở diễn trong hội diễn, liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp 
toàn quốc;
- Tham gia nhiều chương trình văn nghệ không chuyên và đạt giải cao.

Khen thưởng:
04 HCB Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc;
Các Bằng khen, khen thưởng Sân khấu không chuyên;
Giải A và B của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, năm 2017;
Các Giấy khen, Bằng khen các cấp.
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NNƯT MINH LIỄU

Tên thật: Nguyễn Thị Minh Liễu
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Mỹ Điền, TT. Tuy Phước, 
Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Mỹ Điền, TT. Tuy Phước, 
Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Mỹ Điền, TT. Tuy Phước, 
huyện Tuy Phước, Bình Định

Điện thoại: 0369.910.259
Trình độ chuyên môn: Nghệ nhân Bài chòi dân gian, Hát bội Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Hơn 30 năm hoạt động biểu diễn Bài chòi dân gian và Hát bội Bình Định. Các 
vai diễn tiêu biểu:
- Vai Huê Thần Nữ, trong tuồng Huê Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ, Đoàn Hát bội 
Sông Kôn;
- Vai Đào Tam Xuân, trong tuồng Đào Tam Xuân loạn trào, Đoàn Hát bội Sao 
Mai;
- Vai Quốc Sắc, trong tuồng Thiên hương quốc sắc, Đoàn Hát bội Tuy Phước…

 Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2016;
- Từ năm 2001 đến năm 2013, đoạt 03 giải A Liên hoan tuồng không chuyên 
tỉnh Bình Định;
- Hội VNDG Việt Nam tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian, năm 2007.
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Nghệ sĩ BÍCH LĨNH

Tên thật: Đồng Thị Bích Lĩnh
Năm sinh: 1985
Nơi sinh: Thạnh Danh, Nhơn Hậu, 
An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Thạnh Danh, Nhơn Hậu, 
An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Vân Hội 1, TT. Diêu Trì, 
Tuy Phước, Bình Định

Điện thoại: 0914.739.200
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp chuyên nghiệp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
 Tham gia nhiều vở diễn trong liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, 
đoạt nhiều huy chương Vàng, Bạc cho Nhà hát NTTT tỉnh.

Khen thưởng:
HCB vai Công chúa Tề trong vở Thoại Khanh -  Châu Tuấn, Liên hoan Sân khấu 
chuyên nghiệp toàn quốc năm 2011;
Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn khuyến tài Hát bội Bài chòi, năm 2015.
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NNƯT, nhà thơ LÝ THÀNH LONG

Tên thật: Lý Thành Long
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Khu phố 2, P. Tam Quan, 
TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0984 248 001
Email: longly241142@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Trung học Văn hóa Nghệ thuật và Đại học Ngữ văn
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành: Sân khấu, Văn học
Chi hội phó Chi hội VHNT Xứ Hoài.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Văn học: 
+ Thơ in chung ở nhiều tuyển tập;
+ Thơ in riêng: Mãi vẫn còn xanh (NXB Hội Nhà văn, 2019); Mỗi ngày đi qua 
(NXB Hội Nhà văn, 2021)
- Sân khấu:
+ Có nhiều tác phẩm Dân ca - Bài chòi phát trên sóng Truyền hình Bình Định;
+ Nhiều kịch ngắn Dân ca - Bài chòi được dàn dựng tham gia tại các hội thi 
cấp tỉnh, cấp khu vực và quốc gia;
+ Nghệ nhân phục dựng và diễn trình Hội đánh Bài chòi dân gian ở địa 
phương.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2021;
Giải Khuyến khích Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu (2016 - 2020).
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Nghệ sĩ TUẤN LONG

Tên thật: Đoàn Trần Tuấn Long
Năm sinh: 1991
Nơi sinh: Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định 
Quê quán: Bình Tường, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: Đội 12, Mỹ Điền, TT. Tuy Phước, 
huyện Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0768446369
Email: doantrantuanlong@gmail.com

Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Là diễn viên tham gia trong các vở diễn của Nhà hát đạt thứ hạng cao trong 
các kỳ Liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Khen thưởng:
HCV - vở Sao khuê trời Việt, năm 2015;
HCV - vở Nước non cửa Phật, năm 2016;
HCB - vở Quan khiêng võng, năm 2019;
Giải Diễn viên trẻ xuất sắc (Hội NSSK Việt Nam), năm 2014;
Bằng khen của Hội NSSK Việt Nam, năm 2017;
Chứng nhận “Diễn viên có vũ đạo tuồng ấn tượng trong cuộc thi” (Hội NSSK 
Việt Nam), năm 2020.
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NNƯT VĂN LONG

Tên thật: Phạm Lau
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Phú Hậu, Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0987586108

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Nhạc công nhạc cụ truyền thống: nhị, kèn, bầu; hiện tham gia biểu diễn tại 
các CLB Bài chòi cổ Bình Định.

Khen thưởng:
- Được Chủ tịch Nước tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú năm 2022.
- Giải A độc tấu của Trung tâm Văn hóa huyện Phù Cát năm 2007.
- Giám đốc Công an tỉnh Bình Định tặng giấy khen năm 2010.
- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen năm 2011.
- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Nhơn tặng giấy khen năm 2014.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng huy chương Vàng năm 2018.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng huy chương Bạc năm 2023.
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NNƯT HOÀNG LỘC

Tên thật: Võ Hoàng Lộc
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Đập Đá, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Khu vực Bả Canh, P. Đập Đá, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0383.994.875
Đơn vị công tác: Đoàn tuồng TX.An Nhơn

Trình độ chuyên môn: Hát bội Bình Định
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia hát tuồng từ 1979; diễn viên chính của các đoàn Tuồng Gốc Mít 
(Đập Đá), Mỹ Lợi (Phù Mỹ)...
- Hiện nay là Trưởng đoàn Đoàn Tuồng TX. An Nhơn.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú, năm 2015;
- HCB Liên hoan nghệ Tuồng toàn quốc 1999;
- HCV Liên hoan nghệ Tuồng toàn quốc 2006.
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NNƯT MINH LƯỠNG 

Tên thật: Nguyễn Minh Toàn
Năm sinh: 1968
Nơi sinh: Mỹ Điền, TT. Tuy Phước, H. Tuy Phước 
Quê quán: Mỹ Điền, TT. Tuy Phước, H. Tuy Phước
Thường trú: 157 Tôn Thất Tùng, P. Nhơn Hưng, 
TX. An Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0399023057
Trình độ chuyên môn: Hát bội và Bài chòi 40 năm

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học nghệ thuật:
Tham gia các Liên hoan tuồng về Bài chòi cấp tỉnh và toàn quốc 
(Bộ VH,TT&DL tổ chức).

Khen thưởng, danh hiệu:
- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vào năm 2019;
- Giải A Tuồng các năm: 1999, 2023, 2005, 2011;
- HCB Liên hoan Tuồng năm 2018; 
- Bằng khen của Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt 
Nam.



224        HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

Nghệ sĩ THIÊN LÝ

Tên thật: Nguyễn Thị Lý
Năm sinh: 1976
Nơi sinh: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Khu phố 2, P. Tam Quan,
TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0378 502 359 

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia hát diễn nhiều kịch ngắn Dân ca - Bài chòi tại các hội thi cấp tỉnh, 
cấp khu vực và quốc gia;
- Tham gia chương trình Dân ca nhạc cổ phát trên sóng Truyền hình Bình 
Định;
- Nghệ nhân phục dựng và diễn trình Hội đánh Bài chòi dân gian ở địa 
phương.
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Nghệ sĩ KIM NAM

Tên thật: Trần Thị Kim Nam
Năm sinh: 1947
Nơi sinh: Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: 23 Nguyễn Lữ, TP. Quy Nhơn, Bình Định 
Điện thoại: 0256.3523301
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đạo diễn sân khấu 
Lý luận chính trị: Chương trình LLCT phổ thông (1997)

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Diễn viên chính: + Bài chòi: Thanh (Gánh chè xanh), Tư (Tướng ong), Đơn chòi 
(Mẹ Suốt), Phượng (Ba cha con), Cô lái đò (Đường ra phía trước), Bê (Tình trong 
cây lúa); + Kịch nói: Quê (Em bé giao liên), Má Bảy (Gia đình Má Bảy); + Chèo: 
Thị Kính (Quan Âm Thị Kính)…
- Đạo diễn: Bài chòi Cách mạng: 10 vở vừa, ngắn; Cải lương: 1 vở dài; Phục 
dựng hát múa Bả trạo. Ngoài ra còn tham gia phục dựng lễ cầu mưa, chương 
trình cồng chiêng, trò chơi dân gian Vân Canh…; tham gia chương trình 
nghiên cứu khoa học Bài chòi.
- Lý luận: Xuất bản Ca kịch Bài chòi những vấn đề nghệ thuật (1993). Giáo án lý 
thuyết đại cương các loại hình nghệ thuật dạy các khóa dài, tại chức các lớp 
cán bộ quản lý văn hóa cơ sở (2004 - 2006). Giáo án kỹ thuật tâm lý kịch nói 
lớp diễn viên Ca kịch Bài chòi (1995)...

Khen thưởng:
- Bằng khen của Cục Chính trị Quân khu 4 (1967), Bộ VHTT (1985); Huy 
chương Chiến sĩ Văn hóa (1988); Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa quần 
chúng (1995); Huy chương Chiến sĩ vẻ vang: hạng Ba (1969), hạng Hai (1990), 
hạng Nhất (1990); Huân chương Chiến sĩ giải phóng: hạng Ba (1974), hạng 
Hai (1975); Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì (1987).
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NSƯT HOÀI NAM

Tên thật: Nguyễn Thành Nam
Năm sinh: 1963
Quê quán: Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 628 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.433.164
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Dân ca
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Là nghệ sĩ biểu diễn của Nhà hát NTTT tỉnh hơn 40 năm qua; đã tham gia, 
cống hiến hơn 100 vở diễn.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2019;
HCĐ tại Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995;
02 HCB tại Liên hoan dân ca toàn quốc năm 1998;
Giải Ba Tài năng trẻ Sân khấu trẻ toàn quốc lần thứ II năm 1998.
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Nghệ sĩ THIÊN NGA

Tên thật: Nguyễn Thị Thiên Nga
Năm sinh: 1994
Nơi sinh: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định 
Quê quán: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Tổ 9, KV1, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0932.583.783
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn hóa nghệ thuật

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
- Tham gia nhiều vai diễn trong các vở diễn của Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định.

Khen thưởng:
- HCB tại cuộc thi Tài năng trẻ Tuồng và Dân ca toàn quốc năm 2020.
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Nghệ sĩ HUỲNH  NGÀ

Nghệ danh: Huỳnh Ngà
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Phụng Du, Hoài Hảo, 
Hoài Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Phụng Du, Hoài Hảo, 
Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 02 Hai Bà Trưng, TT. Tăng Bạt Hổ, 
Hoài Ân, Bình Định

Điện thoại: 0976.922.967
Đơn vị công tác: Trung tâm VH, TT-TT huyện Hoài Ân
Trình độ chuyên môn: Đại học Âm nhạc
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Xây dựng chương trình hội thi, hội diễn cấp tỉnh và cấp huyện trong lĩnh 
vực âm nhạc;
- Sáng tác ca khúc phục vụ cho các hoạt động phong trào;
- Dàn dựng chương trình tham gia các hội diễn, liên hoan cấp huyện, cấp 
tỉnh.
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NSƯT TRUNG NGHĨA

Tên thật: Đào Trung Nghĩa
Năm sinh: 1975
Nơi sinh: Khu Ba Đình, Hà Nội
Quê quán: Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị
Thường trú: 590/1/2 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.946.752
Email: trungnghiatuong@gmail.com
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm âm nhạc
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội NSSK Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Là nhạc công, chỉ huy dàn nhạc trong nhiều vở diễn của Nhà hát NTTT tỉnh, 
đã đạt thứ hạng cao trong các kỳ liên hoan, hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp 
toàn quốc: Vở Bùi Thị Xuân hồi kết cuộc, huy chương Vàng, năm 1995; Vở Trời 
Nam, huy chương Vàng, năm 1999; Vở Mộng bá vương, Giải B, năm 2003; 
Vở Hồn Việt, huy chương Vàng, năm 2010; Vở Sao Khuê trời Việt, huy chương 
Vàng, năm 2015; Vở Nước non cửa Phật, huy chương Vàng, năm 2016.

Danh hiệu, khen thưởng:
- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2019; HCV, Hòa 
tấu dàn nhạc (lần I - 2012), Bộ VH,TT&DL, năm 2012; HCB, Hòa tấu dàn nhạc, 
Bộ VH,TT&DL, năm 2012; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, năm 2013; 
HCB, Hòa tấu dàn nhạc, Bộ VH,TT&DL, năm 2014; HCB, Song tấu bộ gõ, Bộ 
VH,TT&DL, năm 2014; HCV, Độc tấu trống, Bộ VH,TT&DL, năm 2017.
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Nghệ sĩ LINH NGHIỆP

Tên thật: Lê Văn Nghiệp
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: Phước An, Tuy Phước, Bình Định 
Quê quán: Phước An, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: An Hòa 1, Phước An, 
Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0364.779.160
Đơn vị công tác: Đoàn Tuồng Phước An

Trình độ chuyên môn: Diễn viên Tuồng
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Từ 1981 nay tham gia các vai diễn tại các đoàn Tuồng Đồng Ấu, Phước An và 
các đoàn Tuồng không chuyên trong tỉnh.

Khen thưởng:
- Các huy chương, giải thưởng Tuồng không chuyên toàn quốc: HCV các 
năm: 1996, 2018; giải A các năm: 2011, 2018…
- Bằng khen của UBND tỉnh 1995.
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NSND MINH NGỌC

Tên thật: Đặng Minh Ngọc
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Phong An, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Phong An, Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định 
Thường trú: Tổ 25, KV3, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0945.305.768
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia các vai diễn chính trong chương trình kịch mục của Nhà hát NTTT 
tỉnh.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu: Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2001; Nghệ sĩ Nhân 
dân, năm 2012;
HCV Hội thi tiếng hát hay toàn quốc năm 1992; HCV Hội thi các trích đoạn 
Tuồng hay toàn quốc năm 1993; HCV Hội diễn Sân khấu Tuồng toàn quốc 
năm 1995; Giải Nhất tài năng trẻ toàn quốc năm 1998; HCB Hội diễn Sân 
khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999; HCV Liên hoan Tuồng toàn quốc 
năm 2003; HCV Hội diễn sân khấu Tuồng toàn quốc năm 2005; HCV các 
năm: 2008, 2010, 2016, 2018.
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Nhà viết kịch THẾ NHÂN

Tên thật: Trần Thế Nhân
Năm sinh: 1955
Nơi sinh: Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định 
Quê quán: Ân Phong, Hoài Ân, Bình Định
Thường  trú:  Khu phố Gia Chiểu 2, TT. Tăng  Bạt  Hổ, 
Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0915.946.507
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã xuất bản tuyển tập kịch bản sân khấu: Lời ru chia đôi, NXB Đà Nẵng, năm 
2012;
Sáng tác các kịch bản sân khấu: Suối trắng (năm 1982), Niềm tin (năm 1985), 
Làng Hóc Điều năm ấy (năm 1992)…
Viết kịch bản sân khấu: Lễ hội 40 năm giải phóng huyện Hoài Ân (năm 2012).
 
Khen thưởng:
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp văn hóa, Bộ VH,TT&DL tặng năm 2006;
Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, Trung ương Đoàn tặng năm 2009;
Giải Nhất kịch bản dân ca Khu V, năm 1982;
Giải Nhì (không có giải Nhất) kịch bản, Cuộc thi Sáng tác kịch bản văn học 
năm 1985;
Giải Đặc biệt vở kịch, Cuộc thi thông tin cổ động tỉnh Bình Định năm 1992;
Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015).
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NSƯT ĐINH VĂN NHÂN

Tên thật: Đinh Văn Nhân
Năm sinh: 1974
Nơi sinh: Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định 
Quê quán: Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: 590/1/26 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.124.084
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Đại học Sáng tác
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Sáng tác nhạc nền và ca khúc trong nhiều vở diễn; dàn dựng nhiều chương 
trình tham gia liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc đoạt HCV, HCB 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khen thưởng:
Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2011;
Huy chương Vàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng năm 2017.
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NSƯT NGỌC NHÂN

Tên thật: Mai Ngọc Nhân
Năm sinh: 1978
Nơi sinh: Cát Thành, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Cát Thành, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Chánh  Thiện, Cát Thành, 
Phù Cát, Bình Định
Điện thoại: 0705791068
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tuồng 
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Là diễn viên của Nhà hát NTTT tỉnh, đã tham gia và đạt thứ hạng cao trong 
các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu toàn quốc qua các vở diễn:
- HCV năm 2010, vở Hồn Việt; HCV năm 2015, vở Sao khuê trời Việt; HCV năm 
2016, vở Nước non cửa Phật; HCB năm 2019, vở Quan khiên võng.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2023; Giải A cuộc thi Tài 
năng trẻ tại Nam Định, năm 2007; HCB Liên hoan Tuồng tại Bình Định, năm 
2011; HCB Liên hoan các tác phẩm của tác giả Tống Phước Phổ tại Đà Nẵng, 
năm 2015; HCB Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc tại Đà Nẵng, 
năm 2016; HCB (Bộ VH,TT&DL) năm 2019;
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, năm 2016.
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Nghệ sĩ CẨM NHUNG

Tên thật: Bùi Thị Cẩm Nhung 
Năm sinh: 1992
Nơi sinh: Thuận Phong, Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định 
Quê quán: Thuận Phong, Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: 0979663017
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Hội viên Hội NSSK Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
Tham gia hầu hết các chương trình nghệ thuật biểu diễn của Nhà hát NTTT 
tỉnh đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi liên hoan, hội diễn…

Khen thưởng:
Năm 2014, HCB - thi tài năng trẻ sân khấu Tuồng toàn quốc;
Năm 2016, HCV - Nước non cửa Phật;
Năm 2018, HCB - Liên hoan Tuồng vở Chàng Lía;
Năm 2019, HCB - Quan khiêng võng;
Năm 2022, HCB - Hội diễn Tuồng chèo, vở Vua Thánh triều Lê.
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Nghệ sĩ THANH NỒNG

Tên thật: Trần Thị Thanh Nồng
Năm sinh: 1942
Nơi sinh: Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình 
Quê quán: Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
Thường trú: Tổ 27, KV 3, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn, Bình Định.
Điện thoại: 0836.006.054
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều vai diễn của Đoàn tuồng Liên khu V, Nhà hát Tuồng Đào Tấn, 
nay là Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định.
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Nghệ sĩ NƯƠNG NƯƠNG

Tên thật: Võ Thị Nương
Sinh năm: 1975
Nơi sinh: TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: TT. Tuy Phước, Tuy Phước, BìnhĐịnh
Thường trú: Trung Tín 2, TT. Tuy Phước, 
H. Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0989.784.050
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Diễn viên dân ca
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
Diễn viên đảm nhận nhiều vai chính của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định:
- Bà Tiều, trong vở Lâm Sanh - Xuân Nương;
- Tuấn Mẫu, trong vở Thoại Khanh - Châu Tuấn;
- Bà Nhân, trong vở Nỗi đau tình mẹ;
- Má Tư, trong vở Chuyện tình làng võ…
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Nghệ sĩ BÙI THỊ KIM OANH

Tên thật: Bùi Thị Kim Oanh
Năm sinh: 1965
Nơi sinh: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 117 Điện Biên Phủ, P. Hoài Đức, 
TX. Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0978169165
Đơn vị công tác: Đoàn tuồng Hoài Nhơn

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Đã tham gia các Đoàn tuồng không chuyên như:  Đoàn Tuồng Hoài Nhơn 
(1986); Đoàn Tuồng Sông Kôn (1996); năm 2003, hợp đồng làm trong Nhà 
hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Đà Nẵng; Đoàn Tuồng Phước An (2010); Đoàn 
Tuồng Trường An 1 (2011); Đoàn Tuồng Sao Mai (2015);
Năm 2019,  Đoàn Tuồng Hoài Nhơn được thành lập, hiện đang công tác.

Khen thưởng:
- Giải Nhất, vai Hồ Nguyệt Cô vở Tiết giao đoạt ngọc, được Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch tỉnh Bình Định tặng giấy khen năm 2011.
- Giải Nhất, vai Hồ Nguyệt Cô vở Tiết giao đoạt ngọc, được Chủ tịch UBND 
tỉnh Bình Định tặng Bằng khen năm 2013.
- Hiệu hô xuất sắc tại Liên hoan Hội đánh Bài chòi cổ dân gian huyện Hoài 
Nhơn, được Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn tặng giấy khen năm 2016.
- Giải A, tại Liên hoan các CLB Bài chòi tiêu biểu tỉnh Bình Định, được Sở Văn 
hóa và Thể thao tỉnh tặng Giấy khen năm 2018.
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Nhà nghiên cứu văn hóa NGUYỄN AN PHA

Tên thật: Nguyễn An Pha
Sinh năm: 1949
Nơi sinh: Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định 
Quê quán: Tây Bình, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: 652 Nguyễn Thái Học, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn 
Điện thoại: 0913.440.869

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Đạo diễn Sân khấu chuyên nghiệp 
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt 
Nam; Nguyên Chủ tịch Hội VHNT Bình Định (khóa IV, V)
Hội viên các chuyên ngành: Sân khấu, VNDG.
Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
* Đã xuất bản các tập sách: Nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình Định (2019); Võ cổ truyền 
Bình Định (2021).
* Các dự án văn hóa phi vật thể thuộc chương trình mục tiêu quốc gia: Lễ hội đổ giàn An 
Thái, An Nhơn, Bình Định (2005); Làng võ cổ truyền Tây Sơn, Bình Định (2006); Lễ hội làng 
gốm Nhạn Tháp, An Nhơn, Bình Định (2007); Lễ hội cầu ngư làng Bình Thái, Tuy Phước, Bình 
Định (2008); Chân dung võ sư, võ nhân tiêu biểu tỉnh Bình Định (2009); Phục dựng Hội đánh 
Bài chòi dân gian tỉnh Bình Định (2010).
* Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp tỉnh: Chủ nhiệm đề tài: Nghiên 
cứu, bảo tồn thập bát ban binh khí võ cổ truyền Bình Định (2012 - 2013); Đồng chủ nhiệm 
với nhà nghiên cứu Đinh Khắc Diện đề tài: Nghiên cứu bảo tồn một số bài quyền tiêu biểu 
võ cổ truyền Bình Định (2015 - 2016); Đồng chủ nhiệm với bà Phạm Thanh Hương (nhà 
thuốc nhân dân), đề tài: Võ y võ cổ truyền Bình Định (2017 - 2019).
Khen thưởng, danh hiệu:
* Các huy chương, kỷ niệm chương về văn hóa: Huy chương Chiến sĩ văn hóa (Bộ VH,TT 
tặng); Kỷ niệm chương Chiến sĩ văn hóa (Bộ VH,TT tặng); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 
tư tưởng văn hóa của Đảng (Ban Tuyên giáo Trung ương tặng); Kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp Nhiếp ảnh Việt Nam (Hội NSNA Việt Nam tặng); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp 
Mỹ thuật Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam.
* Giải thưởng: Giải Nhì của Hội VNDG Việt Nam tặng sách Nghệ thuật Bài chòi dân gian 
Bình Định (2019); Giải Ba của Hội VNDG Việt Nam tặng sách Võ cổ truyền Bình Định  
(2022); Giải A Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu (2016 - 2020).



240        HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

Nghệ sĩ THÁI PHIÊN

Tên thật: Nguyễn Thái Phiên
Năm sinh: 1989
Nơi sinh: Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: 590 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914270988
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Email: nguyenthaiphien88@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa
Hội viên Hội NSSK Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều vở diễn của Nhà hát NTTT tỉnh tham dự hội thi, hội diễn sân 
khấu toàn quốc đạt giải cao, cụ thể: HCV, vở Sao Khuê trời Việt, năm 2015; 
HCV, vở Nước non cửa Phật, năm 2016; HCB, vở Quan khiêng võng, năm 2019.
- Tham gia xây dựng vở mới và phục hồi các vở tuồng truyền thống phục 
vụ nhân dân.

Khen thưởng:
HCB, Liên hoan Sân khấu Tuồng toàn quốc tại Bình Định năm 2011, vai diễn 
Trịnh Ấn; HCB, cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn 
quốc năm 2014, tại Bình Định; Bằng khen của Hội NSSK Việt Nam tại Liên 
hoan sân khấu Tuồng Tống Phước Phổ, tại TP. Đà Nẵng; Bằng khen Hội 
NSSK Việt Nam, cuộc thi Tài năng trẻ Sân khấu Tuồng - Chèo toàn quốc tại 
Thanh Hóa, năm 2017; HCV liên hoan sân khấu Tuồng và Dân ca toàn quốc 
tại Nghệ An, năm 2022.
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Nghệ sĩ BÙI VĨNH PHONG

Tên thật: Bùi Vĩnh Phong
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn
Quê quán: Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: Tổ 61, KV 7, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0905.360.206
Trình độ chuyên môn: Trung cấp nhạc công

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
Tham gia biểu diễn với vai trò nhạc công kèn chính (kèn Sona), đóng góp 
chung vào thành tích của Nhà hát NTTT tỉnh tại các hội diễn, các chương 
trình nghệ thuật.

Khen thưởng:
Tham gia nhạc công cho các vở diễn đoạt huy chương:
HCV vở Hồn Việt, năm 2010; HCV  Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân 
tộc Việt Nam, năm 2012; HCV vở Sao khuê trời Việt, năm 2015; HCV vở Nước 
non cửa Phật, năm 2016; HCB vở Quan khiêng võng, năm 2019; HCB Liên 
hoan nhạc cụ truyền thống, năm 2020.
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NNƯT NGUYỄN PHÚ

Tên thật: Nguyễn Phú
Năm sinh: 1971
Nơi sinh: Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: Tịnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Thường trú: Quốc lộ 1A, Phú Mỹ I, 
Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0905.923.388

Đơn vị công tác: Trung tâm VH,TT-TT huyện Tuy Phước
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công tác xã hội
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng cơ sở, biểu diễn nghệ thuật 
Bài chòi dân gian của tỉnh, liên hoan dân ca khu vực, toàn quốc;
- Viết kịch bản, tiểu phẩm cho các hội thi, hội diễn trong tỉnh, khu vực, toàn 
quốc;
- Tham gia phục dựng Hội đánh Bài chòi dân gian cho huyện Tuy Phước.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú; Bằng khen của UBND 
tỉnh; Giải Nhất cá nhân Liên hoan dân ca Bài chòi toàn quốc (2015); HCV Liên 
hoan dân ca ba miền (thể loại Bài chòi) 2016;
- Nhiều giải thưởng của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh.
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NSƯT PHƯƠNG PHÚ

Tên thật: Nguyễn Phương Phú
Năm sinh: 1986
Nơi sinh: Nhuận An, Hoài Hương, 
Hoài Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhuận An, Hoài Hương, 
Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: Tổ 33, KV6, P. Nguyễn Văn Cừ, 
TP. Quy Nhơn

Điện thoại: 0985.120.466
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Bài chòi 
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Từ năm 2005 đến nay tham gia nhiều vai diễn chính trong các vở diễn của 
Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định - nay là Nhà hát NTTT tỉnh.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2023;
- HCB, Liên hoan sân khấu Bài chòi toàn quốc năm 2011; HCV, Cuộc thi Sân 
khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016; HCV Cuộc 
thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Cải lương và Dân ca kịch toàn quốc, năm 
2017.
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NSƯT  LỆ QUYÊN

Tên thật:  Lê Thị Tám
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 608 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.468.708
Trình độ chuyên môn: Diễn viên Sân khấu Tuồng
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đã tham gia nhiều vai diễn chính của Nhà hát Tuồng Đào Tấn (nay là Nhà 
hát NTTT tỉnh).

Khen thưởng:
HCV Tiếng hát hay tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 
1992; HCB tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1993; HCV 
tại Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2003; Bằng khen của 
UBND tỉnh Bình Định năm 1991.
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Nghệ sĩ LƯƠNG QUYÊN

Tên thật: Lương Thị Quyên
Năm sinh: 1990
Nơi sinh: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định 
Quê quán: Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: Tổ 26, KV3, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0898.221.555
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Tuồng
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
Diễn viên của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh từ 2011 đến nay.
 
Khen thưởng:
- Giải thưởng khuyến tài Vũ Ngọc Liễn (2016).
- Vai diễn Công chúa Huyền Trân trong vở Nước non cửa Phật được Hội NSSK 
Việt Nam tặng bằng khen (2016);
- HCB tại cuộc thi Tài năng trẻ Tuồng và Dân ca toàn quốc năm 2020.
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Nghệ sĩ TRỌNG QUỲNH

Tên thật: Nguyễn Trọng Quỳnh
Năm sinh: 1978
Nơi sinh: P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định
Quê quán: xã Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai, 
tỉnh Nghệ An
Thường trú: 278/23 Tây Sơn, 
tổ 32, KV4, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn

Điện thoại: 0905764057
Email: trongquynh.daotan@mail.com
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
Đơn vị công tác: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định
Lý luận chính trị: Cao cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu
Ủy viên Ban Kiểm tra Hội VHNT Bình Định khóa VI (2022 - 2027).

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Nhạc công biểu diễn Tuồng từ tháng 4.1997 đến tháng 10.2020.
- Tham gia công tác quản lý tại Nhà hát Tuồng Đào Tấn - Nhà hát nghệ thuật 
truyền thống tỉnh Bình Định với vai trò Phó Giám đốc (từ tháng 02.2017 - 
5.2022); Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình Sở Văn hóa và 
Thể thao Bình Định (từ tháng 6.2022 đến nay).

Khen thưởng:
- Năm 2012: Huy chương Vàng tiết mục hòa tấu “Đất võ quê tôi” và Huy 
chương Bạc hòa tấu “Liên khúc một số bài bản truyền thống trong Tuồng” 
tại Liên hoan nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam lần thứ I (cùng tập 
thể Dàn nhạc);
- Năm 2014: Huy chương Bạc hòa tấu “Liên khúc một số bài bản trong Tuồng” 
tại Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc (cùng tập thể Dàn nhạc);
- Năm 2020: Giải Nhì hòa tấu “Liên khúc các bài bản truyền thống” tại Liên 
hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc (cùng tập thể Dàn nhạc).



KỶ YẾU HỘI VIÊN   247

Họa sĩ, nghệ sĩ NGUYỄN VĂN SÁU

Tên thật: Nguyễn Văn Sáu
Năm sinh: 1962
Nơi sinh: Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An
Quê quán: Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An
Thường trú: KV3, P.Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0976.620.590
Email: sauhoasi@gmail.com
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Mỹ thuật

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Thiết kế mỹ thuật sân khấu Tuồng và Ca kịch Bài chòi cho các vở tuồng: Tiết 
Giao đoạt ngọc, giải Ba hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, năm 1995; Bông mai 
đỏ, giải Ba của Hội NSSK Việt Nam, năm 2014; Nước non cửa phật, HCV Hội 
diễn chuyên nghiệp toàn quốc, năm 2015; Thời con gái đã xa, HCB Hội diễn 
sân khấu chuyên nghiệp, năm 2010; Người mẹ trước vành móng ngựa, giải B 
Hội NSSK Việt Nam, năm 2014; Bông hồng đỏ, giải Ba Hội diễn người chiến 
sĩ Công an Nhân dân (Dân ca khánh hòa) năm 2011; Sao khuê trời Việt, giải 
Xuất sắc năm 2015.
- Thực hiện mặt nạ tuồng Hát bội lớn nhất ngành Sân khấu truyền thống.

Khen thưởng:
Giải Ba, Hội NSSK Việt Nam các năm 1995, 2014; Giải B, Hội NSSK Việt Nam 
năm 2014; HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015; HCB 
Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2010; Giải Ba, Hội diễn 
người chiến sĩ Công an Nhân dân năm 2011; Giải Xuất sắc Hội NSSK Việt 
Nam năm 2015.
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Nghệ sĩ HỒ CÔNG SƠN

Tên thật: Hồ Công Sơn 
Năm sinh: 1976
Nơi sinh: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định 
Quê quán: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định 
Thường trú: Tổ 2C, KV3, P. Quang Trung, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0985.317.173
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn:  Đại học Nhạc công
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Là nhạc công chính tham gia nhiều vai diễn trong các vở diễn của Đoàn; 
tham gia các kỳ liên hoan âm nhạc dân tộc, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp 
toàn quốc.

Khen thưởng:
Bằng khen UBND tỉnh Bình Định;
Chiến sĩ thi đua cơ sở.
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NSƯT THANH SỬ

Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Sử
Danh hiệu: Nghệ sĩ ưu tú
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Bình Phú, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Bình Phú, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: 590 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0833.509.162
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Những vai diễn tiêu biểu: Vai nữ chúa Tây Nguyên, trong vở Quang Trung 
đại phá quân Thanh; vai Vương Kiều Quang, trong vở Diễn Võ Đình; vai Trịnh 
Anh Cơ, trong vở Hồn Việt; vai Ngọc Hân công chúa, trong vở Trời Nam; vai 
Lý Chiêu Hoàng, trong vở Cội nguồn; vai Hến, trong vở Nghêu sò ốc hến; vai 
Bùi Thị Xuân, trong vở Tây Sơn tụ nghĩa; vai công chúa Thùy Dương, trong 
vở Ánh sáng và tình yêu; vai công chúa Quỳnh Nga, trong vở Thạch Sanh; vai 
Ngọc Mai, trong vở Rạch Gầm - Xoài Mút; vai Mai Hương, trong vở Nỗi oan 
tình.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012; Đạt giải 
thưởng Diễn viên xuất sắc năm 1980 của Bộ VHTT với vai Nữ chúa Tây 
Nguyên; HCV của Bộ VHTT năm 2000 với vai Vương Kiều Quang; HCB của Bộ 
VH,TT&DL năm 2010 với vai Công chúa Ngọc Hân vở Trời Nam và vai Trịnh 
Anh Cơ vở Hồn Việt; HCV Hội thi Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 
2013.
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Nhà viết kịch ĐOÀN THANH TÂM

Bút danh: Đoàn Thanh Tâm
Năm sinh: 1964
Nơi sinh: Nhơn Hưng, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Nhơn Khánh, An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 590/1/32 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại:  0779.456.099 - 0837.109.095
Email: thanhtam590@gmail.com
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Biên kịch
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Sáng tác những kịch bản Sân khấu như:  Nguyễn Hoàng – người khởi nghiệp 
Đàng Trong; Vua điên (Vua Thành Thái); Hoàng cung rực lửa; Đêm sáng phương 
Nam (viết chung với tác giả Văn Trọng Hùng); Bông mai đỏ; Thuận thiên bảo 
kiếm (viết chung với tác giả Hồng Quang); Thanh gươm người nữ tướng;
Ngoài sáng tác còn chuyển thể nhiều vở diễn cho các đơn vị nghệ thuật 
trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Khen thưởng:
Giải B, Giải thưởng vở diễn hay của Hội NSSK Việt Nam, năm 2002; 02 giải C, 
cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu của Hội NSSK Việt Nam các năm: 2009, 
2012; Giải B, cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu của Hội NSSK Việt Nam 
(2015 - 2016); Giải Nhì, Cuộc thi sáng tác tác phẩm sân khấu hưởng ứng tổng 
kết 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) do Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tổ chức; 02 giải Tác giả chuyển thể xuất sắc, Liên hoan 
Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 2003, 2013; Giải B Giải thưởng 
Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ V (2011 - 2015); Giải B Giải thưởng Đào Tấn - 
Xuân Diệu lần thứ VI (2016 - 2020). 
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NSƯT HOÀI TÂM

Tên thật: Phạm Văn Rõ
Năm sinh: 1981
Nơi sinh: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Khu tập thể - 628 Nguyễn Thái Học,
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0787.699.996 
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định 

Trình độ chuyên môn: Đại học Bài chòi
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đảm nhận nhiều vai chính trong các vở diễn của Nhà hát được công chúng 
đánh giá cao.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2023;
- HCV Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2011;
- HCB Hội thi Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013;
- HCB Cuộc thi Tuồng và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2016.
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Nghệ sĩ HỮU TẤN

Tên thật: Phan Hữu Tấn
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định 
Quê quán: Phước Quang, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: KV 3, P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0909.653.593
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Lý luận chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên Tuồng
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều vai diễn chính của Nhà hát Tuồng Đào Tấn, đạt nhiều thành 
tích cao.



KỶ YẾU HỘI VIÊN   253

NSƯT THU THẲM

Tên thật: Trần Thị Gái
Năm sinh: 1979
Nơi sinh: Tây An, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Tây An, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: 590/1/2 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0395791585
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên Tuồng

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Diễn viên chính, chính thứ trong các vở diễn của Nhà hát NTTT tỉnh; đoạt giải 
cao trong các kỳ liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc: HCV 
vở Hồn Việt, năm 2010; HCV vở Sao khuê trời Việt, năm 2015; HCV vở Nước non 
cửa Phật, năm 2016; HCB vở Quan khiên võng, năm 2019.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2023; HCB vai Nguyệt 
Cô, Bộ Văn hóa Thông tin, năm 2006; HCV vai Chung Vô Diệm, Bộ VH,TT&DL, 
năm 2014; HCV vai Diệu Hương, Bộ VH,TT&DL, năm 2016; HCB vai Mẹ Lía, Hội 
NSSK VN, năm 2018; HCV vai Lê Ngọc Phiên, Bộ VH,TT&DL, năm 2019; HCB vai 
Ngọc Dao, Bộ VH,TT&DL, năm 2022.
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Nghệ sĩ TRẦN THIỆN THANH

Tên thật: Trần Thiện Thanh
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định
Quê quán: TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định
Thường trú: Đội 12, Khu phố Mỹ Điền, 
TT. Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại: 0984.292.305
Trình độ chuyên môn: Diễn viên Tuồng

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Từ 1984 đến nay, tham gia thành lập, hoạt động trong đoàn Tuồng Đồng 
Ấu, sau gia nhập đoàn Tuồng Ánh Dương; tham gia biểu diễn phục vụ công 
chúng.

Khen thưởng:
Các giải thưởng tuồng không chuyên:
- Giải A tỉnh (2011);
- HCV của Hội NSSK Việt Nam (2015).
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NSƯT KIM THÀNH  

Tên thật: Đinh Thị Thành
Năm sinh: 1965
Nơi sinh: Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An
Quê quán: Bình Thuận, Tây Sơn, Bình Định 
Thường trú: 590/1/30 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0916.467.157
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên Tuồng

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật: 
- Giải B tiếng hát hay Sân khấu toàn quốc năm 1982 (Bộ Văn hóa); HCV vở 
Ngũ hổ Bình Tây năm 1982 (Hội NSSK Việt Nam); HCV vở Bùi Thị Xuân Hồi kết 
cuộc năm 1995 (Bộ VH,TT); Giải Ba vở Lý Phụng Đình năm 1998 (Bộ VH,TT); 
HCB Gọng hát dân ca các dân tộc năm 1999 (Hội đồng Dân tộc Quốc hội); 
Giọng hát hay Sân khấu toàn quốc, vở Mộng bá vương (Hội NSSKVN).

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2012;
- Huy chương Tài năng trẻ của Bộ Văn hóa Thông tin tặng, năm 1998;
- Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa thông tin, năm 2003;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam năm 2018;
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam năm 2020.
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NSƯT TẤN THÀNH

Tên thật: Nguyễn Đức Thành
Năm sinh: 1984
Nơi sinh: Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán: Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định
Thường trú: Tổ 28, KV5, P. Nguyễn Văn Cừ, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0983.044.277
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên Tuồng
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đảm nhiệm nhiều vai chính trong các vở diễn của Nhà hát NTTT tỉnh; tham 
gia các hội thi, hội diễn, liên hoan sân khấu toàn quốc đoạt nhiều huy 
chương cao.
  
Khen thưởng, danh hiệu:
Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, năm 2023;  Giải B Cuộc 
thi Tài năng trẻ sân khấu Tuồng, chèo toàn quốc năm 2007 tại Nam Định (Bộ 
VH,TT&DL); HCV vở Hồn Việt, năm 2010; Giải Diễn viên xuất sắc Cuộc thi Tài 
năng trẻ Tuồng toàn quốc năm 2014 tại Bình Định (Hội NSSK Việt Nam); Giải 
thưởng Vũ Ngọc Liễn năm 2014; HCV vở Sao khuê trời Việt, năm 2015; HCV 
vở Nước non cửa Phật, năm 2016; HCV cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu Tuồng, 
chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017 tại Thanh Hóa (Bộ VH,TT&DL);  
HCV Cuộc thi tài năng trẻ Tuồng và Dân ca kịch năm 2017 (Bộ VH,TT&DL); 
HCB Liên hoan Tuồng và ca kịch Bài chòi năm 2018 (Hội NSSK Việt Nam); HCB 
vở Quan khiêng võng, năm 2019.
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NSND PHƯƠNG THẢO

Tên thật: Hoàng Thị Thảo
Năm sinh: 1957
Nơi sinh: Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội 
Quê quán: Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội
Thường trú: 42 Nguyễn Xuân Nhĩ, KV 5, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.468.738 
Lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Ủy viên BCH Chi hội Sân khấu Bình Định khóa VI (2022 - 2027).

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đảm nhận nhiều vai chính trong các vở diễn của Nhà hát Tuồng Đào Tấn, 
tiêu biểu như các vai: Đào Tam Xuân (Đào Tam Xuân loạn trào), Liễu Nguyệt 
Tiềm (Đào Phi Phụng), Trưng Trắc (Trưng Trắc đề cờ), Bùi Thị Xuân (Bùi Thị 
Xuân hồi kết cuộc), Phương Cơ (Ngọn lửa Hồng Sơn), Đắc Kỷ (Trầm Hương 
Các)…
Tham gia giảng dạy 4 khóa học tuồng tại Trường Trung học VHNT Bình 
Định; truyền dạy nhiều vai mẫu và các trích đoạn Tuồng mẫu cho diễn viên 
trẻ Nhà hát Tuồng Đào Tấn tham dự các cuộc thi Tuồng toàn quốc đoạt 
nhiều giải cao.

Khen thưởng, danh hiệu:
Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1993, Nghệ sĩ Nhân 
dân năm 2012; Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2012; năm 1982, giải 
A Tiếng hát hay toàn quốc; năm 1992, HCV Hội thi tiếng hát hay toàn quốc; 
năm 1999, HCB Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc; năm 2008, HCB 
Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc; Giải Diễn viên xuất sắc cuộc thi 
các trích đoạn tuồng hay; Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam, Vì 
sự nghiệp văn hóa; 05 HCV, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các 
năm: 1985, 1990, 1993, 1995, 2005.
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Nghệ sĩ THU THIỆN

Tên thật: Nguyễn Thị Thu Thiện
Năm sinh: 1988
Nơi sinh: Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Quê quán: Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Thường trú: 614 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0988451729
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Sư phạm âm nhạc

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Thành tích tiêu biểu trong hoạt động văn hóa, văn nghệ:
- Diễn viên của Nhà hát Tuồng Đào Tấn (nay là Nhà hát NTTT tỉnh), tham gia 
làm việc, biểu diễn cho Nhà hát từ 2010 đến nay. Các vai diễn tiêu biểu: Ông 
Già cõng vợ đi xem hội, Nguyệt Cô hóa cáo…
- Tham gia các chương trình nghệ thuật của tỉnh.

Khen thưởng:
- HCB cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 
2020;
- Giải thưởng Vũ Ngọc Liễn khuyến tài Hát bội - Bài chòi Bình Định năm 2022.
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Nghệ sĩ HỮU THÔNG

Tên thật: Phạm Hữu Thông
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Nhơn Hòa, An Nhơn, Bình Định
Quê quán: KV Hòa Nghi, P. Nhơn Hòa, TX. An Nhơn
Thường trú: 602 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0916467219
Trình độ chuyên môn: Trung cấp nghệ thuật Tuồng

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội NSSK Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Thể hiện nhiều vai diễn ấn tượng: Tào Tháo (trong vở Hoa dung lộ) Thợn 
Vương (vở Xử án Bàng Quý Phi); Lộ Yết (vở Đông Lộ Địch)...

Khen thưởng:
Bằng công nhận Nghệ sĩ xuất sắc, năm 1991 (Bộ VH);
HCĐ, vai Cảnh Thịnh, năm 1995 (Bộ VH);
Giải Ba, vai Châu Sáng, năm 1998 (Bộ VH);
Huy chương Vì sự nghiệp VHNT năm 2003 (Bộ VH);
HCB, năm 2003 (Bộ VH);
HCB, vai Trịnh Lão, năm 2010 (Bộ VH);
Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Sân khấu, năm 2019 (Hội NSSK Việt Nam).
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Nghệ sĩ VŨ THÔNG

Tên thật: Nguyễn Vũ Thông
Năm sinh: 1966
Nơi sinh: Tây Phương Danh, P. Đập Đá,
TX. An Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Phường Đập Đá, TX. An Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 270/28 Ngô Văn Sở, 
P. Đập Đá, TX. An Nhơn
Điện thoại: 0944158299

Trình độ chuyên môn: Diễn viên chính Đoàn Phước An
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia các đoàn tuồng không chuyên trong tỉnh như: 
- Đoàn Tuồng Suối Tre, giải Nhất Hội diễn sân khấu tỉnh Bình Định, vai Đổng 
Kim Lân; 
- Đoàn 2 An Nhơn, vai Tiết Đinh San, giải Nhì;
- Đoàn Phước An, vai Võ Tam Tư, đoạt HCB.

Khen thưởng:
- Năm 1995, giải Nhất vai Kim Lân;
- Năm 2015, giải Nhất vai Tiết Đinh San;
- Năm 2018, HCB toàn quốc vai Võ Tam Tư.
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Nghệ sĩ KIM THU

Tên thật: Cao Thị Kim Thu
Năm sinh: 1942
Nơi sinh: Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An
Quê quán: Diễn Thịnh, Diễn Châu, Nghệ An
Thường trú: 590/1/42 Nguyễn Thái Học,
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0386.740.799

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nghệ thuật sân khấu Tuồng
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đóng nhiều vai chính trong các vở diễn: Trưng Nhị (Trưng Nữ Vương), Xã 
trưởng (Nghêu sò ốc hến), Lý Thần Phi (Bao Công vào lò gạch), Ất (Sơn Hậu)...

Khen thưởng:
Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa do Bộ Văn hóa Thông tin tặng.
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NSND HỒ THU

Tên thật: Hồ Thị Lệ Thu
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định
Quê quán: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định 
Thường trú: 628/5 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0393.004.007
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên
Lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Từ năm 1978, học Trung cấp diễn viên Trường VHNT Bình Định, ra trường 
về công tác tại Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định cho đến nay; Đã tham gia 
đóng gần 100 vai diễn chính trong các vở của Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình 
Định (nay là Nhà hát NTTT tỉnh); Tham gia đào tạo 05 khóa diễn viên Trung 
cấp dân ca (kết hợp giữa Trường Trung học VHNT Bình Định và Đoàn Ca kịch 
Bài chòi Bình Định).

Khen thưởng, danh hiệu:
Năm 1997 được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT; Năm 2015 được 
Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND; Năm 2005 nhận Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ; Liên tục trong nhiều năm được nhận nhiều bằng 
khen, giấy khen của UBND tỉnh Bình Định, Bộ VH,TT&DL, và các cơ quan 
Trung ương; Giải Diễn viên xuất sắc toàn quốc của Hội NSSK Việt Nam và Bộ 
VH,TT&DL các năm: 1982, 1990, 1995, 1998, 2003, 2005, 2009, 2010, 2013, 
2015; 09 HCV trong các hội diễn, cuộc thi và liên hoan Sân khấu chuyên 
nghiệp toàn quốc các năm: 1985, 1990, 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2010, 
2013; Huy chương Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam.
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Nghệ sĩ THANH THỦY

Tên thật: Trương Thị Thanh Thủy
Năm sinh: 1963
Nơi sinh: Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội
Quê quán: Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định
Thường trú: 590/1/6 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0856791480

Đơn vị công tác: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Một số vai diễn tiêu biểu trong các vở: Công chúa Quỳnh Nga (Thạch Sanh);
Thị Hến (Nghêu sò ốc hến); Ái Nương (Trần Bình Trọng); Nhân Tôn (Bao Công 
tra án Quách Huè); Quốc Toản (Trần Quốc Toản); Triệu Hoàng Cô (Tam Hạ 
Nam Đường); Địch Thiên Kim (Xử án Bàng Quý Phi); Hoàng Cô (Viên ngọc quý);
Thể Vân (Bùi Thị Xuân hồi kết cuộc); Cô lái đò (Sao Khuê trời Việt); Bảo Thanh 
(Nước non cửa Phật); Và một số vai khác trong chương trình biểu diễn phục 
vụ Nhân dân của Nhà hát.

Khen thưởng:
HCB vai Thể Vân trong vở Bùi Thị Xuân hồi kết cuộc, Bộ VH,TT&DL, năm 1995; 
HCB vai Cô lái đò trong vở Sao khuê trời Việt, Hội NSSK Việt Nam, năm 2015; 
Bằng khen vai Bảo Thanh trong vở Nước non cửa Phật, Hội NSSK Việt Nam, 
năm 2016.
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Nghệ sĩ ĐỖ THỊ THƯƠNG

Tên thật: Đỗ Thị Thương
Năm sinh: 1991
Nơi sinh: Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: 628 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935.875.008
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Sân khấu Bài chòi

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Từ năm 2013 đến nay, là diễn viên tham gia nhiều vai diễn trong các vở diễn 
do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh dàn dựng.

Khen thưởng:
HCB tại cuộc thi Tài năng trẻ dân ca và cải lương toàn quốc năm 2017.



KỶ YẾU HỘI VIÊN   265

Nghệ sĩ PHAN NAM TIẾN

Tên thật: Phan Nam Tiến
Năm sinh: 1977
Nơi sinh: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Quê quán: Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Thường trú: Tổ 25, KV3, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0934.718.824
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nhạc công
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Từ năm 1997 đến nay, là nhạc công của Nhà hát NTTT tỉnh; cùng Nhà hát 
tham gia nhiều hội thi, hội diễn, liên hoa sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 
đạt kết quả cao.

Khen thưởng:
- HCV hòa tấu “Đất võ quê tôi”, 2012;
- HCV hòa tấu các bài, bản truyền thống, 2014. 
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Nghệ sĩ LÂM TỚI

Tên thật: Trần Văn Tới
Sinh năm: 1950
Nơi sinh: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định
Thường trú: 628 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0905.847.173
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Lý luận chính trị: Sơ cấp

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Sáng tác kịch bản Má tôi ngày ấy, được Đoàn Ca kịch Bài chòi dàn dựng biểu 
diễn; Sáng tác các bài: Thăm lại chiến khu, Thăm lại rừng xưa, Nhớ mãi về anh, 
Xuân này nhớ anh, Tình quê, Lời con dâng bác, Xuân Quy Nhơn… được các 
nghệ sĩ trình bày trên đài Truyền hình Bình Định, Phú Yên, được khán giả 
yêu thích.
Tham gia phục dựng, diễn xướng Bài chòi dân gian Bình Định.

Khen thưởng:
Giải B Tiếng hát hay, Liên hoan tiếng hát Dân ca Bài chòi toàn quốc do Bộ 
VHTT tổ chức năm 1982, tại Quy Nhơn; HCB vai Quan huyện trong vở Đồng 
tiền vạn lịch, Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999, tại Nha 
Trang; Giải B, Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu lần thứ III (2001 - 2005).
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Nghệ sĩ VĂN TỚI

Tên thật: Nguyễn Văn Tới
Năm sinh: 1983
Nơi sinh: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Quê quán: Cát Trinh, Phù Cát, Bình Định
Thường trú: Tổ 1B, KV12, P. Ngô Mây, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0982.853.194
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Âm nhạc

Lý luận chính trị: Sơ cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
- Là nhạc công chính, chuyên đàn nhị; tham gia nhiều vở diễn trong các 
cuộc thi, hội diễn, liên hoan... của Đoàn đoạt được nhiều HCV, HCB;
- Độc tấu đàn nhị, hòa tấu nhạc cụ dân tộc cho các chương trình lớn trong 
và ngoài tỉnh;
- Tham gia các cuộc thi văn nghệ quần chúng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định và  các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 
đạt thành tích cao.

Khen thưởng:
Bằng khen của UBND tỉnh Bình Định, năm 2012.
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NNƯT HOÀNG TRINH 

Tên thật: Bùi Văn Trinh
Năm sinh: 1961
Nơi sinh: Bình Hòa, Tây Sơn, Bình Định
Quê quán: Bình Hòa, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: Trường Định 2, Bình Hòa, 
Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại: 0985.317.297 - 0934.941.258
Đơn vị công tác: Đoàn tuồng An Nhơn

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học nghệ thuật:
- Diễn viên tuồng; tham gia các liên hoan, hội diễn sân khấu không chuyên 
toàn quốc từ năm 1999 đến nay.
- Truyền dạy tuồng cho nhiều thế hệ trẻ.

Khen thưởng, danh hiệu:
- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vào năm 2022;
- Đoạt nhiều HCV, HCB tại các kỳ Liên hoan Tuồng không chuyên toàn quốc.
- Nhiều bằng khen của UBND tỉnh về hoạt động sân khấu.
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NSƯT ĐÌNH TRƯƠNG

Tên thật:  Nguyễn Đình Trương
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Nhơn Thọ, TX. An Nhơn, Bình Định
Quê quán: Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: 590/1/30 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.427.949
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên
Lý luận chính trị: Trung cấp
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định -  Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều vai diễn chính của Nhà hát NTTT tỉnh, đoạt nhiều giải thưởng 
cao. Tiêu biểu các vai: Tri phủ, Khoái Kiệt, Bao Công, Vương Thông, Văn Quan, 
Nguyễn Thiện…

Khen thưởng, danh hiệu:
- Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2019; Bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ năm 2019; HCĐ của Bộ Văn hóa, Thông tin năm 1995; 
Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Thông tin năm 2003; HCB Hội NSSK 
Việt Nam năm 2003; HCB Bộ VH,TT&DL năm 2008; HCV Hội NSSK Việt Nam 
năm 2015; HCV Bộ VH,TT&DL năm 2016; HCV Bộ VH,TT&DL năm 2019; Kỷ 
niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn năm 2010; Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp Sân khấu Việt Nam năm 2019; Kỷ niệm chương Vì sự 
nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam năm 2020; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 
năm 2020.
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Nghệ sĩ QUỐC TUẤN

Tên thật: Cao Bá Tuấn
Năm sinh: 1973
Nơi sinh: Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 
Quê quán: Hoài Hảo, Hoài Nhơn, Bình Định 
Thường trú: 628/4/5 Nguyễn Thái Học, 
TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0914.013.258 
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Là diễn viên chính của Nhà hát NTTT tỉnh; Tham gia nhiều vai diễn xuất sắc 
như: vua Gia Long (Nguyễn Ánh) vở Khúc ca bi tráng, Thám báo vở Huyền 
thoại và tiếng hát, Tướng cướp vở Vụ án sau 20 năm, vai Chu Sinh vở Lôi vũ, 
Quách Văn Chí vở Đôi bờ, Phát vở Cổ tích thời hiện đại, Quan huyện vở Lâm 
Sanh Xuân Nương, Tổng giám đốc Lê Xiểm vở Cuộc đời tôi,  Tể tướng Lôi Định 
vở Cỏ tương tư, vai Phi vở Người mẹ trước vành móng ngựa, Tổng giám đốc 
Định công chức vở Đứa con tôi, Cô Chinh vở Hòn vọng phu, vai Tể tướng vở 
Lời ru hai người mẹ…

Khen thưởng:
HCB Liên hoan Dân ca toàn quốc các năm 2011, 2018; HCV Liên hoan Tuồng 
và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VH,TT&DL; 
Bằng khen của UBND Bình Định các năm 2015, 2018, 2022; Nhiều giấy khen 
của Sở VH,TT&DL tỉnh.
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Nghệ sĩ MAI VÂN

Tên thật: Mai Thị Vân
Năm sinh: 1985
Nơi sinh: xã Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai,
tỉnh Nghệ An
Quê quán: xã Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai, 
tỉnh Nghệ An.
Thường trú: 278/23 Tây Sơn, tổ 32, KV4, 
P. Quang Trung, TP. Quy Nhơn

Điện thoại: 0935994665
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Âm nhạc
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Diễn viên biểu diễn Tuồng từ tháng 02/2010 đến nay tại Nhà hát NTTT tỉnh 
Bình Định.
 
Khen thưởng:
- HCB vai diễn Đào Tam Xuân trong trích đoạn Đào Tam Xuân loạn trào tại 
Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng, Chèo chuyên nghiệp toàn 
quốc năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng.
HCB vai diễn Chung Vô Diệm trong trích đoạn Chung Vô Diệm lột xác tại 
Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2020 
do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng.
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Nghệ sĩ THANH VÂN

Tên thật: Nguyễn Thị Thanh Vân
Năm sinh: 1986
Nơi sinh: Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định 
Quê quán: Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Bình Định 
Thường trú: Tổ 9, KV2, P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935380771
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Huế

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Đảm nhiệm thành công nhiều vai diễn trong các vở diễn của Nhà hát NTTT 
tỉnh; tham gia hội thi, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đoạt huy 
chương, giải thưởng cao.

Khen thưởng:
Năm 2017,  HCB Tài năng trẻ, vai diễn Tiêu Anh Phụng;
Năm 2018, HCB Liên hoan tuồng dân ca vai Thảo Hương “Chàng Lía”;
Năm 2018, giải Diễn viên xuất sắc (Hội NSSK Việt Nam);
Năm 2015, 2016, 2018, 2019 nhận giải thưởng Vũ Ngọc Liễn.
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Nghệ sĩ THÀNH VIỆT

Tên thật: Sử Thành Việt
Năm sinh: 1994
Nơi sinh: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định
Quê quán: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định 
Thường trú: Xuân Khánh, Hoài Mỹ, 
Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0343.487.987
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định

Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên Ca kịch Bài chòi
Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Từ năm 2017, tham gia nhiều vai diễn cho Đoàn Ca kịch Bài Chòi Bình Định, 
nay là Nhà hát NTTT tỉnh.

Khen thưởng:
HCV tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2020, vai Vạn Lịch 
trong vở Đồng tiền Vạn Lịch.
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Nghệ sĩ ĐỖ VĂN XUÂN

Tên thật: Đỗ Văn Xuân
Sinh năm: 1974
Nơi sinh: Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 
Quê quán: Vĩnh Khang, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa 
Thường trú: Nhà hát NTTT thống tỉnh Bình Định
Điện thoại: 0849988179
Đơn vị công tác: Nhà hát NTTT thống tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Trung cấp diễn viên

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Tham gia nhiều vai diễn trong các vở diễn của Nhà hát NTTT tỉnh Bình Định, 
đoạt các giải thưởng, huy chương Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
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Nghệ sĩ KIM XUYẾN

Tên thật: Nguyễn Thị Kim Xuyến
Năm sinh: 1960
Nơi sinh: Bình Phú, Tây Sơn, Bình Định 
Quê quán: Bình Phú, Tây Sơn, Bình Định
Thường trú: 590/1/8 Nguyễn Thái Học, TP. Quy Nhơn
Điện thoại: 0935822507
Đơn vị công tác: Nhà NTTT tỉnh Bình Định
Trình độ chuyên môn: Diễn viên Sân khấu tuồng

Hội viên Hội VHNT Bình Định - Chuyên ngành Sân khấu.

Các hoạt động, thành tích tiêu biểu về văn học, nghệ thuật:
Những vai diễn tiêu biểu: Vai Trần Quốc Toản, trong vở tuồng Trần Quốc 
Toản; vai Quách Hải Thọ, trong vở  tuồng Bao Công xử án Quách Hòe; vai 
Trịnh Ấn, trong vở Đào Tam Xuân; vai Nguyệt Nga, trong vở Tam Hùng Kiệt; 
vai Cu Bơ, trong vở Nắng soi dòng suối Băng Bơi; vai Phương Cơ, trong vở 
tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn; vai Phi Long, trong vở tuồng Đào Phi Phụng.

Khen thưởng:
Giải B Tiếng hát hay năm 1982 do Bộ Văn hóa tặng;
Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa.


